
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN GIÁO VIÊN CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày    /02/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STTHọ và tên thí sinh Dân
tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên
ngành đào

tạo
ĐTƯT Đơn vị đăng ký dự

tuyển
Tổng
điểm Ghi chú

I. Môn Ngữ văn

1 Đinh Văn Danh Hre
Sơn Thủy - Sơn Hà -

Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

DTTS
Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

78,0

2 Tạ Thị Thu Phường Kinh
Sơn Cao - Sơn Hà -

Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

70,8

3 Nguyễn Thị Kim Thỏa Kinh
Bình Nguyên, Bình
Sơn, Quảng Ngãi

Sư phạm
Ngữ văn

Trường THCS và
THPT Phó Mục Gia

65,3

4 Mai Thị Ngọc Bích Kinh
Bình Long - Bình Sơn

- Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THCS và
THPT Vạn Tường

75,3

5 Phan Thị Dạ Hiếu Kinh
Nghĩa Trung - Tư

Nghĩa - Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT Ba Gia 81,0

6 Nguyễn Thị Phi Hằng Kinh
TT Ba Tơ, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT Ba Tơ 71,8

7 Phạm Thị Phương May Hre
Ba Chùa, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

DTTS Trường THPT Ba Tơ 70,5

8 Nguyễn Thị Hồng Thủy Kinh
Bình Chánh, Bình
Sơn, Quảng Ngãi

Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT chuyên
Lê Khiết

80,0

9 Lê Thị Nhạn Kinh
Đức Lợi, Mộ Đức,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT Đinh
Tiên Hoàng

80,3

10 Lê Thị Mỹ Hằng Kinh
281/11 Hùng Vương,

Tp Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT Lý Sơn 79,8

11 Lê Thị Thu Thủy Kinh
153 Nguyễn Du, Tp

Quảng Ngãi
Văn học

Trường THPT Minh
Long

70,8

12 Nguyễn Thị Ánh Sen Kinh
Tịnh Ấn Tây, TP

Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT Phạm
Kiệt

83,5

13 Đoàn Thị Như Ngọc Kinh
Đức Chánh - Mộ Đức

- Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT Phạm
Kiệt

74,0

14 Lê Thị Như Hạnh Kinh
Nghĩa Phương - Tư
Nghĩa - Quảng Ngãi

Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT Phạm
Văn Đồng

74,8

15 Kiều Thị Hảo Kinh
P Quảng Phú, tp

Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT Quang
Trung

85,3

16 Phạm Thị Mỹ Duyên Hre
Nghĩa Sơn, Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

DTTS
Trường THPT Quang

Trung
81,0

17 Phạm Thị Thảo Kinh
Tịnh Giang, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT Quang
Trung

79,5

18 Nguyễn Thị Bích Nguyện Kinh
Đức Phong, Mộ Đức,

Quảng Ngãi
Văn học

Trường THPT số 1 Đức
Phổ

78,3

19 Trần Hà Minh Châu Kinh
Trần Phú, Tp Quảng

Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT số 1 Tư
Nghĩa

78,5

20 Ngô Thanh Tân Kinh
Bình Phước - Bình
Sơn -Quảng Ngãi

Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT Tây Trà 85,5
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21 Liên Quốc Thịnh Kinh
Trà Xuân - Trà Bồng -

Quảng Ngãi
Sư phạm
Ngữ văn

Trường THPT Tây Trà 70,0

II. Môn Toán học

1 Nguyễn Tấn Nguyện Kinh
P Nguyễn Nghiêm,

TP Quảng Ngãi
Toán-Tin

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

87,0

2 Ngô Xuân Anh Kinh
Chánh Lộ, TP Quảng

Ngãi
Sư phạm
Toán học

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

86,0

3 Lê Ngọc Thảo Kinh
Tịnh Phong, Sơn
Tịnh, Quảng Ngãi

Sư phạm
Toán học

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

86,0

4 Đỗ Quang Toan Kinh
Tịnh Hà, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Toán-Tin

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

85,0

5 Lê Thị Hương Tín Kinh Tp Quảng Ngãi
Sư phạm
Toán học

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

82,0

6 Hồ Anh Điền Kinh
Tịnh Ấn Tây, TP

Quảng Ngãi
Sư phạm
Toán học

Trường THCS và
THPT Phó Mục Gia

87,5

7 Châu Thị Nhật Hà Kinh
Tam Đại, Phú Ninh,

Quảng Nam
Sư phạm
Toán học

Trường THCS và
THPT Phó Mục Gia

82,5

8 Phạm Anh Tuấn Kinh
Bình Tân Phú, Bình

Sơn
Sư phạm
Toán học

Trường THCS và
THPT Phó Mục Gia

82,0

9 Lê Minh Tâm Kinh
Tx Đức Phổ, Quảng

Ngãi
Sư phạm
Toán học

Trường THPT Đinh
Tiên Hoàng

89,5

10 Lê Thanh Trung Kinh
Tịnh Hà, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Toán học

Trường THPT Đinh
Tiên Hoàng

88,0

11 Tạ Ngọc Duy Khương Kinh
P. Lê Hồng Phong, TP

Quảng Ngãi
Sư phạm
Toán học

Trường THPT Phạm
Kiệt

84,0

12 Nguyễn Thị Phương Lan Kinh
Hành Thiện - Nghĩa
Hành - Quảng Ngãi

Sư phạm
Toán học

Trường THPT Phạm
Kiệt

77,0

13 Nguyễn Hữu Tiến Kinh
Tịnh Hòa - TP Quảng

Ngãi
Sư phạm
Toán học

Trường THPT Sơn Hà 91,5

14 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Kinh
Hành Đức - Nghĩa
Hành - Quảng Ngãi

Sư phạm
Toán học

Trường THPT Sơn Hà 79,5

15 Dương Công Đức Kinh
Nghĩa An, Tp Quảng

Ngãi
Sư phạm
Toán học

Trường THPT Trà
Bồng

81,5

III. Môn Giáo dục thể chất

1 Trần Đức Tân Kinh
Sơn Cao - Sơn Hà -

Quảng Ngãi
Giáo dục
thể chất

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

75,0

2 Đặng Thị Kim Anh Kinh
Tịnh Phong, Sơn
Tịnh, Quảng Ngãi

Giáo dục
thể chất

Trường THPT Ba Tơ 82,0

3 Trần Bảo Chung Kinh
Sơn Hạ, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Giáo dục
thể chất

Trường THPT Đinh
Tiên Hoàng

76,5

4 Đinh Tấn Thứ Kinh TP Quảng Ngãi
Giáo dục
thể chất

Trường THPT Đinh
Tiên Hoàng

70,3

5 Phạm Văn Tro Hre
Ba Thành, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Giáo dục
Thể chất

DTTS
Trường THPT Phạm

Kiệt
62,8

6 Lê Thị Minh Tâm Kinh
Bình Thạnh - Bình
Sơn - Quảng Ngãi

Giáo dục
thể chất

Trường THPT Tây Trà 80,5

7 Nguyễn Đình Phúc Kinh
Tịnh Phong - Sơn
Tịnh - Quảng Ngãi

Giáo dục
thể chất

Trường THPT Tây Trà 67,0

IV. Môn Tiếng Anh

STTHọ và tên thí sinh Dân
tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên
ngành đào

tạo
ĐTƯT Đơn vị đăng ký dự

tuyển
Tổng
điểm Ghi chú
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1 Nguyễn Trang Oanh Kinh
Trần Hưng Đạo, Tp

Quảng Ngãi
Ngôn ngữ

Anh
Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

96,5

2 Phạm Thị Phượng Kinh
Nghĩa Hiệp - Tư

Nghĩa - Quảng Ngãi
Sư phạm
tiếng Anh

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

82,5

3 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kinh
Sơn Thượng, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Sư phạm

Tiếng Anh
Trường THPT Đinh

Tiên Hoàng
85,0

4 Phạm Thị Bách Thảo Kinh
876/28 Quang Trung,

Tp Quảng Ngãi
Ngôn ngữ

Anh
Trường THPT Phạm

Kiệt
85,5

5 Nguyễn Thị Thanh Trà Kinh
P Quảng Phú, TP

Quảng Ngãi
Ngôn ngữ

Anh
Trường THPT Phạm

Kiệt
84,5

6 Lê Thị Ngọc Thương Kinh Tp Quảng Ngãi
Ngôn ngữ

Anh
Trường THPT Quang

Trung
82,0

7 Huỳnh Thị Bích Hằng Kinh
TT Châu Ổ, Bình Sơn,

Quảng Ngãi
Sư phạm

Tiếng Anh
Trường THPT Quang

Trung
80,0

8 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Kinh
Chợ Chùa - Nghĩa

Hành - Quảng Ngãi
Sư phạm

Tiếng Anh
Trường THPT Sơn Hà 83,0

V. Môn Vật lý

1 Lê Thị Kim Tùng Kinh
Hành Đức - Nghĩa
Hành - Quảng Ngãi

Sư phạm
Vật lý

Trường THPT Ba Tơ 97,0

2 Võ Văn Quốc Kinh
Hành Trung, Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

Sư phạm
Vật lý

Trường THPT Phạm
Kiệt

96,0

VI. Môn Lịch sử

1 Bì Thị Linh Nhi Kinh
Trà Xuân, Trà Bồng,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Lịch sử

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

64,0

2 Huỳnh Thị Hợi Kinh
Tịnh Thọ, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Lịch sử

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

51,0

3 Trịnh Thanh Huyền Kinh
Quảng Phú - TP

Quảng Ngãi
Sư phạm
Lịch sử

Trường THPT Ba Gia 75,5

4 Nguyễn Tấn Danh Kinh
An Vĩnh - Lý Sơn -

Quảng Ngãi
Sư phạm
Lịch sử

Trường THPT Lý Sơn 71,0

5 Hạ Thị Thu Sang Kinh
Nghĩa Lâm, Tư

Nghĩa, Quảng Ngãi
Sư phạm
Lịch sử

Trường THPT Quang
Trung

74,0

6 Trương Đình Tý Kinh
Nghĩa Điền, Tư

Nghĩa, Quảng Ngãi
Sư phạm
Lịch sử

Trường THPT số 1 Tư
Nghĩa

71,0

7 Bùi Văn Hiếu Kinh
Tịnh Sơn - Sơn Tịnh -

Quảng Ngãi
Sư phạm
Lịch sử

CTB Trường THPT Sơn Hà 75,5

8 Nguyễn Thị Lệ Huyền Kinh
Nghĩa Hiệp - Tư

Nghĩa - Quảng Ngãi
Sư phạm
Lịch sử

Trường THPT Thu Xà 80,0

9 Phan Văn Chiến Kinh
Đức Nhuận, Mộ Đức,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Lịch sử

Trường THPT Thu Xà 79,5

10 Phan Thị Ngân Quỳnh Kinh
Hòa Khánh Bắc, Liên

Chiểu, Đà Nẵng
Sư phạm
Lịch sử

Trường THPT Trà
Bồng

71,0

11 Huỳnh Trần PhươngThảo Kinh Tp Quảng Ngãi
Sư phạm
Lịch sử

Trường THPT Võ
Nguyên Giáp

79,0

12 Trần Thị Ngọc Trâm Kinh
Bắc Trà My - Quảng

Nam
Sư phạm
Lịch sử

Trường THPT Võ
Nguyên Giáp

76,0

13 Mai Thị Thu Thảo Kinh
Tịnh Minh, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Lịch sử

Trường THPT Ba Tơ 75,0

VII. Môn Địa lí

STTHọ và tên thí sinh Dân
tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên
ngành đào

tạo
ĐTƯT Đơn vị đăng ký dự

tuyển
Tổng
điểm Ghi chú
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1 Đinh Thị Thinh Hre
Sơn Nham, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Sư phạm

Địa lý
DTTS

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

79,0

2 Trần Thị Hương Kinh
Bình Minh - Bình Sơn

- Quảng Ngãi
Sư phạm

Địa lý
CTB

Trường THCS và
THPT Phó Mục Gia

74,0

3 Nguyễn Thị Mỹ Nhạn Kinh
P Trần Hưng Đạo -

TP Quảng Ngãi
Sư phạm

Địa lý
Trường THCS và
THPT Vạn Tường

75,0

4 Lê Minh Trí Kinh Phú Mỹ, Bình Định
Sư phạm

Địa lý
Trường THPT Ba Tơ 71,0

5 Nguyễn Minh Thư Kinh
Phổ Vinh, Đức Phổ,

Quảng Ngãi
Sư phạm

Địa lý
Trường THPT Lương

Thế Vinh
89,0

6 Hà Văn Thành Kinh
Hành Tín Đông,

Nghĩa Hành, Quảng
Ngãi

Sư phạm
Địa lý

HT
NVQS

Trường THPT Minh
Long

64,5

7 Nguyễn Thị Kiều Kinh
Xóm 3, Quỳnh Yên,

Quỳnh Lưu, Nghệ An
Sư phạm

Địa lý
Trường THPT Nguyễn

Công Phương
78,0

8 Nguyễn Thị Kim Chi Kinh
Tt Mộ Đức, Mộ Đức,

Quảng Ngãi
Sư phạm

Địa lý
CTB
4/4

Trường THPT Nguyễn
Công Trứ

81,0

9 Đinh Thị Mỹ Thiện Kinh
Sơn Thành - Sơn Hà -

Quảng Ngãi
Sư phạm

Địa lý
Trường THPT Quang

Trung
66,0

10 Võ Xuân Lợi Kinh
An Hải, Lý Sơn,

Quảng Ngãi
Sư phạm

Địa lý
Trường THPT số 2

Nghĩa Hành
62,0

11 Võ Kim Đồng Kinh
Nghĩa Điền, Tư

Nghĩa, Quảng Ngãi
Sư phạm

Địa lý
CTB Trường THPT Thu Xà 73,0

12 Hồ Thị Phê Kinh
Bình Thạnh, Bình
Sơn, Quảng Ngãi

Sư phạm
Địa lý

Trường THPT Trà
Bồng

80,0

13 Hồ Văn Tèo Co
Trà Hiệp, Trà Bồng,

Quảng Ngãi
Sư phạm

Địa lý
DTTS Trường THPT Tây Trà 80,0

VIII. Môn Giáo dục kinh kế và pháp luật

1 Phạm Thị Mai Phượng Hre
Ba Ngạc, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Giáo dục
Chính trị

DTTS
Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

62,0

2 Nguyễn Thị Vương Kinh
An Vĩnh, Lý Sơn,

Quảng Ngãi
Giáo dục
chính trị

Trường THPT Huỳnh
Thúc Kháng

79,0

3 Phan Linh Linh Kinh
Trần Hưng Đạo, Tp

Quảng Ngãi
Giáo dục
Công dân

Trường THPT Quang
Trung

60,5

4 Nguyễn Thị Thạnh Kinh
Quảng Phú - TP

Quảng Ngãi
Giáo dục
chính trị

Trường THPT Quang
Trung

77,0

5 Dương Thị Tú Kinh
Bình Thuận, Bình
Sơn, Quảng Ngãi

Giáo dục
chính trị

CTB Trường THPT Sơn Mỹ 58,0

6 Nguyễn Thị Thùy Trang Kinh
Hoài Nhơn, Bình

Định
Giáo dục
Chính trị

Trường THPT Trà
Bồng

85,0

7 Võ Thị Tuyết Nhung Kinh
Bình Thạnh, Bình
Sơn, Quảng Ngãi

Giáo dục
Chính trị

Trường THCS và
THPT Phó Mục Gia

67,0

IX. Môn Mỹ thuật

1 Trần Thị Nguyệt Kinh
Nghĩa Điền, Tư

Nghĩa, Quảng Ngãi
Thiết kế
nội thất

Trường THCS và
THPT Vạn Tường

75,0

2 Võ Thiên Hương Kinh
P Lê Hồng Phong, TP

Quảng Ngãi
Thiết kế
nội thất

Trường THPT Sơn Mỹ 76,5

3 Ngô Thị Lý Kinh
Tịnh Đông, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi

Mỹ thuật
Công

nghiệp

Trường THPT Võ
Nguyên Giáp

79,5

STTHọ và tên thí sinh Dân
tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên
ngành đào

tạo
ĐTƯT Đơn vị đăng ký dự

tuyển
Tổng
điểm Ghi chú
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4 Trần Ngọc Quang Dương Kinh
Tịnh Khê, Tp Quảng

Ngãi
Sư phạm
Mỹ thuật

Trường THPT Bình
Sơn

61,0

X. Môn Âm nhạc

1 Lê Hữu Chính Kinh
Tịnh Bình, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Âm nhạc

Trường THPT Minh
Long

66,3

2 Đinh Ru Va Hre
Sơn Hạ, Sơn Hà,

Quảng Ngãi
Sư phạm
Âm nhạc

DTTS
Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt

62,0

XI. Giáo dục đăc biệt

1 Nguyễn Thị Hồng Ngoa Kinh
Tịnh Thiện, Tp Quảng

Ngãi
Giáo dục
Tiểu học

Trung tâm hỗ trợ phát
triển GDHN tỉnh

80,0

XII. Môn Sinh học

1 Võ Thị Thúy Nga Kinh
Đức Nhuận - Mộ Đức

- Quảng Ngãi
Sư phạm
Sinh học

Trường THPT Phạm
Văn Đồng

85,5

XIII. Môn Công nghệ

1 Trần Thị Hồng Kinh
Tịnh Kỳ, TP Quảng

Ngãi

Sư phạm
Sinh-

KTNN
Trường THPT Ba Tơ 64,0

XIV. Môn Tin học

1 Nguyễn Ngọc Thạch Kinh
P Chánh Lộ, Tp

Quảng Ngãi
Sư phạm
Tin học

Trường THPT Phạm
Kiệt

56,0

Danh sách này có 96 thí sinh./.

STTHọ và tên thí sinh Dân
tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên
ngành đào

tạo
ĐTƯT Đơn vị đăng ký dự

tuyển
Tổng
điểm Ghi chú
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